KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường + Nguyễn Thị Bích Phượng
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/06 đến 08/06
	Tuần 2
Từ 10/06 đến 15/06
	Tuần 3
Từ 17/06 đến 22/06
	Tuần 4
Từ 24/06 đến 29/06
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trước khi đến lớp. Đo thân nhiệt của trẻ trước khi vào lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp. Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng, cởi ba lô, cất mũ, xếp giày dép đúng nơi qui định.
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát“ Em yêu thủ đô”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
+ Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng nghiêng người sang 2 bên (Vặn mình)
- ĐT phát triển cơ chân
+ Đứng 1 chân đưa ra phía trước
- Bật tại chỗ
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện và trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và cách chăm sóc trẻ khi thời tiết thay đổi
- Trò chuyện, trao đổi với trẻ về các cách vệ sinh của trẻ ở nhà và cách vệ sinh của trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với trẻ về trường lớp mầm non: Trường con học là trường gì?
- Lớp cháu có những ai? Hàng ngày đến lớp con thường làm gì?
- Lớp con có những bạn nào? Con thích chơi với bạn nào nhất? Vì sao?
- Trao đổi với trẻ về một số hoạt động trong trường mầm non. Kể tên các món ăn trong trường mầm non.
- Trò chơi trí tuệ : sân trường của bé. Xem sách, truyện thơ.
- Trò chuyện cùng trẻ về đồ dùng trong gia đình bé: Trong nhà con có những đồ dùng gì?
+ Những đồ dùng đó để làm gì? Khi sử dụng một số đồ dùng các con phải sử dụng như thế nào?
+ Những đồ dùng nào là nguy hiểm? Vì sao? ...
- Trò chuyện, giới thiệu về biểu tượng và ý nghĩa của các ký hiệu thông thường mà trẻ thường gặp trong cuộc sống: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm.
- Trò chuyện để trẻ biết gọi tên, đặc điểm, số lượng, chức năng các bộ phận, các giác quan trên cơ thể và cách bảo vệ. (ăn uống đầy đủ chất, ăn nhiều loại thức ăn, vệ sinh sạch sẽ..)
- Cho trẻ giới thiệu về gia đình mình: gồm những người thân trong gia đình trẻ, cho trẻ tự giới thiệu về tên tuổi, giới tính của bản thân, tên của bố mẹ.
- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà mà trẻ đang sống nói tên được địa chỉ của gia đình mình. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Nghỉ hè 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- VĐCB: Đi kiễng gót
- TCDG: “Chuyền bóng” 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ: Kéo co. 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

	

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Nghỉ hè 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Phân biệt phía phải, phía trái của bản thân trẻ. 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Nhận biết số 1, số 2 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Ôn luyện
Thơ
Cô dạy
Tác giả: Phạm Hổ
( Đa số trẻ đã biết). 

	Hoạt động văn học
Ôn luyện
Truyện
Người bạn tốt
Tác giả: Hoàng Thị Hà
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Phải là hai tay
Tác giả: Phạm Cúc
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Ôn luyện
Truyện
Gấu con bị đau răng
Sưu tầm
( Đa số trẻ đã biết) 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Các bạn trong lớp bé 

	Hoạt động khám phá
Dạy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định 

	Hoạt động khám phá
Thí nghiệm
Sự hoà tan của muối 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Khám phá một số đồ dùng trong gia đình
( Bàn, ghế) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
VTTTTC " Mời bạn ăn"
TCÂN " Nghe nhạc điệu đoán tên bài hát" 

	Hoạt động tạo hình
Ôn luyện
Vẽ đồ chơi trong sân trường
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: “Nhà của tôi”
- NH: “ Bàn tay mẹ" 

	Hoạt động tạo hình
Nặn cái bát
( Tiết mẫu) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Truyện
Món quà của cô giáo
Tác giả: Phỏng theo truyện ngắn của Tú Anh
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động ôn tập
- NDTT: VĐMH "Vui đến trường"
- NDKH: Nghe hát "Ngày đầu tiên đi học" 

	Hoạt động ôn tập
Ghép thành các cặp đối tượng có liên quan 

	Hoạt động ôn tập
Khám phá đồ dùng cần sử dụng điện có trong gia đình bé 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ hè 

	- HĐCCĐ: Quan sát bồn hoa trước cửa lớp
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà vòm
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với chong chóng, dải lụa, lá cây. 

	

	
	T3
	Nghỉ hè 

	- Giao lưu với lớp B3: Nhảy dân vũ " Em yêu trường em" 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi dân gian" Lộn cầu vồng" 

	- Giao lưu với lớp B3: Tập bài dân vũ " Vũ điệu rửa tay" 

	

	
	T4
	- Ảo thuật đổi màu 

	- Thí nghiệm bong bóng xà phòng 

	- Thí nghiệm trộn dầu vào nước. 

	- Thí nghiệm với nam châm 

	

	
	T5
	- HĐLĐTT: Nhặt lá trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Lao động tập thể: Nhặt rác bỏ vào thùng, tưới nước bồn cây… 

	- HĐLĐTT: Lau lá, nhặt lá vàng góc thiên nhiên lớp B4 

	- HĐLĐTT: Lao động tập thể: Nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…bỏ rác đúng nơi quy định. 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Chơi với sỏi, dải lụa, lá cây. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về trang phục bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Chạy theo dây
- Chơi tự do: Giấy, lá, chai, lọ, hạt gấc, màu, phấn, sỏi, dải lụa, bông tăm 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau trường.
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng 

	- HĐCCĐ: Tham quan nhà để xe trường
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát chiếc quạt cây
- TCVĐ: Kẹp bóng.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngôi nhà của bé.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng 

	

	Hoạt động chơi góc
	- Góc trọng tâm: 
+ Tuần I: Góc học tập: Hộp que tính (tập đếm theo pp Montessory), làm bài tập về số đếm.
+ Tuần I: Góc xây dựng: Xây trường mầm non .
+ Tuần III: Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng gia đình bằng giấy bìa và vỏ hộp.
+ Tuần IV: Góc khám phá: Đồ vật gia đình nào chìm, đồ vật nào nổi; lập bảng vật chìm vật nổi.
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non, khu thể chất, vườn hoa, vườn rau gia đình bé.
- Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng, bé tập nấu ăn.
- Góc khám phá: Tìm hiểu một số hoạt động trong trường, đồ chơi trong trường. Sử dụng một số đồ dùng để pha các loại nước uống. 
- Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm các bạn trong lớp, sưu tầm làm album về lớp mẫu giáo, về gia đình bé.
- Góc nghệ thuật : Vẽ, trang trí đồ chơi trong trường mầm non, ảnh chân dung, ảnh gia đình.
- Góc sách : Xem sách truyện, tranh ảnh có nội dung về trường mầm non, đồ chơi trong sân trường, gia đình của bé, truyện tranh rèn kĩ năng lễ giáo. 
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây, lau lá cây. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Tự cầm bát, cầm thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn.
- Biết và nói tên một số món ăn hàng ngày, ích lợi của món ăn đối với sức khỏe.
- Nghe đọc thơ: Nghe lời cô giáo, cô giáo. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ hè 

	- Dạy đọc ca dao đồng dao: Con công, công cha nghĩa mẹ. 

	- Tô, đồ chữ O 

	Tô, đồ chữ Ô 

	

	
	T3
	Nghỉ hè 

	- Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào hình minh họa. 

	- Dạy trẻ chơi hộp que tính theo phương pháp Montessory 

	Hướng dẫn trẻ một số nguy cơ không an toàn: Nhận ra bàn là, phích nước nóng… là nguy hiểm không đến gần.. 

	

	
	T4
	- Trò chuyện và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. 

	Ôn luyện
- GDNSTLVM: Trên đường đến lớp 

	Ôn luyện
- GDNSVMTL: Dự sinh nhật bạn 

	Hướng dẫn trẻ một số nguy cơ không an toàn: Nhận biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. 

	

	
	T5
	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, góc bác sĩ, góc gia đình, góc bán hàng. 

	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, góc bác sĩ, góc gia đình, góc bán hàng. 

	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh, sắp xếp, lau chùi đồ dùng các góc: góc bác sĩ, góc bán hàng, góc nấu ăn, góc xây dựng, góc văn học, góc học tập, góc KNTHCS. 

	- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh góc bán hàng, góc nấu ăn, góc xây dựng, góc văn học, góc học tập. 

	

	
	T6
	- Cho trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. Dạy trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

	- Hướng dẫn trẻ cách bảo hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và cách phòng chống rác thải nhựa, nilon. 

	- Hướng dẫn trẻ cách nhận biết, xác định, không cho người khác chạm vào vùng " riêng tư" của bé! 

	- Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại không nghe lời dụ dỗ và không nhận bất cứ thứ gì từ người lạ. 

	

	
	T7
	- Dạy trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

	- Hướng dẫn trẻ cách bảo vệ môi trường. 

	- Rèn trẻ đọc thuộc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao: Lên bốn, mẹ và cô, Chổi ngoan. 

	- Cho trẻ nghe câu chuyện Đôi dép.. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Trường Mầm non 
	Trường Mầm non 
	Bản thân bé và gia đình 
	Bản thân bé và gia đình 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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